
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11 - LỨA TUỔI MG NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B5  
Tên giáo viên: Đinh Thị Nguyệt Minh - Đỗ Thị Hà  

Thời gian/hoạt 
động 

Tuần 1 
Từ 04/11 đến 08/11 

Tuần 2 
Từ 11/11 đến 15/11 

Tuần 3 
Từ 18/11 đến 22/11 

Tuần 4 
Từ 25/11 đến 29/11 

Mục tiêu 
thực hiện 

Đón trẻ, 
thể dục sáng 

* Cô đón trẻ: Trao đổi với phụ huynh về ngày sinh nhật, sở thích của bé trong ăn 
uống, trang phục, những hoạt động trẻ yêu thích…. . Cùng trẻ quan sát, trò chuyện về 
nghề nghiệp của bố mẹ. 
* Thể dục sáng: 
- Trẻ thực hiện nghi lễ chào cờ thứ 2 đầu tuần. 
- Khởi động: Xoay cổ tay , cổ chân, tập động tác cổ... 
- Hô hấp: Thổi nơ 
- Tay: Đưa tay ra trước, lên cao 
- Bụng: Nghiêng người sang 2 bên 
- Chân: Khuỵu gối 
- Bật: Bật chân trước chân sau 
- Dân vũ: Cherry 
- Hồi tĩnh: Spring: Hít vào thở ra nhẹ nhàng phối hợp với tay.  

 

Trò chuyện 

- Trò chuyện về các kiểu nhà khác nhau, các bộ phận, các khu vực của nhà. 
- Trò chuyện với trẻ về ngày nhà giáo Việt Nam 20/11: Ngày 20/11 là ngày gì? Trong 
ngày này thường diễn ra hoạt động gì? Trò chuyện về cảm xúc của trẻ trong ngày 
20/11? Con thường làm gì để tặng cô trong ngày này? 
- Trò chuyện với trẻ về đồ dùng trong gia đình bé: Trong gia đình con có những đồ 
dùng gì? Công dụng của các đồ dùng đó là gì? Khi sử dụng các đồ dùng trong gia đình 
con phải như thế nào?  
- Trò chuyện với trẻ về những người thân trong gia đình 
- Yêu cầu trẻ trả lời các câu hỏi như: Đây là cái gì? Con đang làm gì? Như thế nào? 
(MT54)  
 

MT54 
MT68 



+ Bố mẹ con làm nghề gì? Làm việc ở đâu? 
+ Dụng cụ, trang phục của bố mẹ khi đi làm? 
- Trò chuyện với trẻ về tên, tuổi, giới tính của bản thân. Trẻ nói được tên bố, mẹ địa chỉ 
gia đình (MT68)  

Hoạt động 
học 

T2 

Vận động 

+ Đi bằng gót chân, 
đi khuỵu gối, đi lùi 
+ TCVĐ: Chèo 
thuyền  

Vận động 

+ Đập và bắt bóng tại 
chỗ ( 4-5 lần liên 
tiếp) 
+ TCVĐ: Cáo và thỏ 
(MT4)  

Vận động 

+ Bò bằng bàn tay và 
bàn chân 3-4m 
+ TCVĐ: Chuyền 
bóng  

Vận động 

+ Bật qua vật cản cao 
10-15cm 
+ TCVĐ: Ném còn  

MT43 
MT4 

MT21 
MT97 
MT40 
MT46 
MT56 
MT91 
MT16 

T3 

Âm nhạc 

- DH: Cả nhà thương 
nhau 
- NH: Ba ngọn nến 
lung linh  

Hoạt động tạo hình 

Vẽ chân dung mẹ  

Hoạt động tạo hình 

Vẽ ngôi nhà  
 

 

Âm nhạc 

- VĐMH: Nhà của 
tôi 
- NH: Gia đình nhỏ 
hạnh phúc to  

Âm nhạc 

- DH: Cô và mẹ 
- NH: Cô đi nuôi dạy 
trẻ (MT97)  
 

Hoạt động tạo hình 

Làm bưu thiếp nhân 
ngày nhà giáo VN 
20/11  

Hoạt động tạo hình 

Vẽ cái cốc (MT91)  
 

 

Âm nhạc 

- DH: Đồ vật bé yêu 
- TC: Khiêu vũ với 
bóng  

T4 

Làm quen với toán 

Nhận biết, so sánh 
hình vuông, hình chữ 
nhật  

Làm quen với toán 

So sánh chiều cao 3 
đối tượng  

Làm quen với toán 

Dạy trẻ xác định phía 
trước, phía sau, phía 
trên, phía dưới của 
bản thân (MT40)  

Làm quen với toán 

Dạy trẻ xác định phía 
trước, phía sau, phía 
trên, phía dưới của 
đối tượng có sự định 
hướng  



T5 

Khám phá 

Những người thân 
trong gia đình bé 
(MT43)  

Khám phá 

Ngôi nhà của bé 
(MT21) 

Khám phá 

Trò chuyện về công 
việc của cô giáo 
(MT46)  

Khám phá 

Đồ dùng gia đình sử 
dụng điện  

(MT16) 

T6 

Văn học 

Truyện: Vẽ chân 
dung mẹ  

Văn học 

Thơ: Em yêu nhà em  

Văn học 

Truyện: Món quà của 
cô giáo (MT56)  

Văn học 

Thơ: Quạt cho bà 
ngủ  

Hoạt động 
ngoài trời 

* Tuần 1: 
- HĐCMĐ: 
+ Trò chuyện về những người thân trong gia đình 
+ Quan sát cây bưởi 
+ Thí nghệm hoa nở trong nước 
+ Hoạt động phòng thể chất. 
+ Giao lưu trò chơi tập thể với lớp B2: Trò chơi: Kéo co 
- TCVĐ: 
+ Mèo đuổi chuột 
+ Nu na nu nống 
+ Lộn cầu vồng 
+ Bóng tròn to 
- Chơi tự do: cát, sỏi, lá cây, đồ chơi ngoài trời, phấn...  
* Tuần 2: 
- HĐCMĐ: 
+ Trò chuyện và quan sát các kiểu nhà 
+ Quan sát cây xoài 
+ Quan sát vườn rau thực nghiệm 
+ Hoạt động phòng nghệ thuật sáng tạo 
+ Giao lưu trò chơi tập thể với lớp B1: Trò chơi: Kéo mo cau 
- TCVĐ: 

 



+ Đá gà 
+ Nhảy lò cò 
+ Bịt mắt bắt dê 
+ Thả đỉa ba ba 
- Chơi tự do: cát, sỏi, lá cây, đồ chơi ngoài trời...  
* Tuần 3: 
- HĐCMĐ: 
+ Trò chuyện ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 
+ Quan sát giàn gấc. 
+ Hoạt động tại góc thư viện 
+Thí nghiệm vật nổi, vật chìm 
+ Giao lưu trò chơi tập thể với lớp B5: Trò chơi: Gánh lúa về làng 
- TCVĐ: 
+ Lộn cầu vồng 
+ Tập tầm vông 
+ Đập niêu 
+ Bịt mắt đánh trống 
- Chơi tự do: cát, sỏi, lá cây, đồ chơi ngoài trời...  
* Tuần 4: 
- HĐCMĐ: 
+ Quan sát cây sấu 
+ Quan sát đồ chơi ngoài trời 
+ Dạy trẻ cách chăm sóc và bảo vệ cây. Nhận xét hành vi Đúng- Sai qua tranh ảnh. 
Thực hành chăm sóc cây. 
+ Hoạt động tại phòng máy tính 
+ Giao lưu trò chơi tập thể với lớp B2: Trò chơi: Chuyền nước 
- TCVĐ: 
+ Trời nắng, trời mưa 
+ Trò chơi: Mưa to mưa nhỏ 
+ Tập tầm vông 



+ Lộn cầu vồng 
- Chơi tự do: cát, sỏi, lá cây, đồ chơi ngoài trời...  

Hoạt động 
chơi góc 

* Góc trọng tâm: 
- Tuần 1: Cuộc thi tiếng hát gia đình 
- Tuần 2: Xây dựng ngôi nhà của bé 
- Tuần 3: Làm bưu thiếp 
- Tuần 4: Làm sách truyện về những đồ dùng trong gia đình  
* Góc phân vai: 
- Góc nấu ăn: Tổ chức mừng sinh nhật, nấu bữa cơm gia đình làm su si, gói nem, rán 
đậu, nhặt rau, nhặt đỗ. 
+ Chuẩn bị: Bếp, nồi, xoong, thìa, bát, rau, các loại quả.... 
- Góc bán hàng: Cửa hàng bán các loại các loại: Bán nước giải khát, bán quần áo , đồ 
dùng trong gia đình, một số món ăn, bán rau, củ, quả... 
+ Chuẩn bị: Các loại rau, quả, các loại nước, quần áo.....  
* Góc dân gian: 
- Cho trẻ chơi các trò chơi chi chi chành chành, lộn cầu vòng, làm ghé ọ, gắp cua bỏ 
giỏ.... 
+ Chuẩn bị: Sỏi, mẹt giỏ, bèo....  
+ Sử dụng các từ như mời cô, mời bạn, cám ơn, xin lỗi trong giao tiếp (MT61)  
* Góc xây dựng: Lắp ghép hình người, lắp ráp đồ dùng gia đình, xây dựng nhà ở (xếp 
các kiểu nhà khác nhau, vườn, ao cá, hàng rào, xếp, lắp ghép chung cư cao tầng, khu 
tập thể…), khuôn viên, vườn hoa, vườn cây… 
+ Chuẩn bị: Gạch bộ xếp hình, cây, cột đèn.......... 
* Góc học tập: 
- Góc toán: In dấu số đồ hình, đồ số, gắn đúng số lượng, Dạy trẻ so sánh các hình, phân 
biệt phía trước- phía sau, phía trên- phía dưới của bản thân và đối tượng khác. 
+ Chuẩn bị: Thẻ số, các phiếu bài tập, các hình, màu sáp, giấy, bàn..... 
- Góc thư viện: Sưu tầm và dán tranh ảnh về các kiểu nhà khác nhau, các phòng trong 
nhà. Làm sách tranh về các kiểu nhà, các phòng trong căn nhà…Xem sách tranh về các 
kiểu nhà, tranh ảnh về các hoạt động của công trường xây dựng nhà cửa…Làm sách về 

MT61 
MT7 



một số đồ dùng trong gia đình và một số món ăn. 
+ Đọc sách cùng trẻ: Nhằm giúp trẻ biết cách sử dụng sách, nguyên tắc đọc và hướng 
dẫn trẻ giữ gìn, bào vệ sách. Chọn sách truyện trong góc để xem. 
* Góc nghệ thuật: 
- Góc âm nhạc: Tổ chức cuộc thi tiếng hát gia đình, tiếng hát thầy và trò, hát các bài hát 
trong tháng, chơi các nhạc cụ... 
+ Chuẩn bị: Mic, đàn, phách tre, nhạc, sân khấu...... 
- Góc tạo hình: Vẽ, cắt, xé dán, các hoạt động về gia đình, về đồ dùng, về các món 
ăn….Dán thiệp tặng cô giáo nhân ngày 20/11 ngày nhà giáo Việt Nam. 
- Tô, vẽ hình. 
+ Xé, cắt đường thẳng (MT7) 
+ Chuẩn bị: Bút màu, kéo, hình ảnh về gia đình, giấy màu, hồ..... 

Hoạt động ăn, 
ngủ, vệ sinh 

* Vận động sau ngủ dậy: Baby shark, Gia đình nhỏ hạnh phúc to, Bố là tất cả 
- Trẻ giúp cô trực nhật, lau bàn, cất bàn, ghế đúng nơi quy điịnh 
- Chờ đến lượt, hợp tác: Chế độ sinh hoạt trong ngày 
- Trẻ biết ngồi vào tổ rửa tay trước giờ ăn cơm 
- Trẻ biết xếp hàng khi rửa tay, uống nước, lau mặt, đi siêu thị... (MT80)  

MT80 

Hoạt động chiều 

* Tuần 1: 
- Dạy trẻ gọi người giúp đỡ khi bị lạc. Nói tên, địa chỉ gia đình, số điện thoại người 
thân khi cần thiết 
- Hoạt động tạo hình: Vẽ chân dung mẹ 
- Trò chuyện về các thành viên tron gia đình. 
- LĐTT: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 
- Nêu gương bé ngoan và liên hoan văn nghệ.  
* Tuần 2: 
- Trò chuyện về các thông tin gia đình của bé: địa chỉ, thành viên trong gia đình 
(MT44) 
- Âm nhạc: + VĐMH: Nhà của tôi 
                   + NH: Gia đình nhỏ hạnh phúc to  
 

MT11 
MT44 
MT78 



- Làm thí nghiệm sự chuyển màu của lá cải. 
- Làm vở bé nhận biết và làm quen với toán (Trang 6) 
- LĐTT: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 
- Nêu gương bé ngoan và liên hoan văn nghệ.  
* Tuần 3: 
- Trò chuyện về các loại thuốc, khi nào cần uống thuốc. 
- Tạo hình: Làm bưu thiếp nhân ngày nhà giáo VN 20/11. 
- Xem clip, tranh ảnh, trò chuyện nhận biết và tránh những nơi như: hồ, ao, bể chứa 
nước, giếng, bụi rậm...là nguy hiểm. 
- Hướng dẫn trẻ ôn lại cách xác định phía trước- sau, phía trên- phía dưới của đối tượng 
khác 
+ LĐTT: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 
- Nêu gương bé ngoan và liên hoan văn nghệ.  
* Tuần 4: 
- Biết cách mặc và cởi quần, áo. 
- Âm nhạc: + DH: Đồ vật bé yêu 
                   + TC: Khiêu vũ với bóng  
- Dạy trẻ gọi người giúp đỡ khi bị lạc. Nói tên, địa chỉ gia đình, số điện thoại người 
thân khi cần thiết 
- Thực hành đánh răng (MT11)  
+LĐTT: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 
- Dạy trẻ biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép thông qua các câu chuyện tình 
huống (MT78) 
+ Nêu gương bé ngoan và liên hoan văn nghệ.  
 

Chủ đề 
Sự kiện 

Gia đình thân yêu 
của bé 

Ngôi nhà của bé 
Bé vui ngày nhà 

giáo Việt Nam 20/11 
Đồ dùng trong 

gia đình 
 

Đánh giá KQ  
thực hiện 

 
ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 



 
 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 
 
 

 
Giáo viên  

Khối trưởng Ban giám hiệu 

   
 

 


